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Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội

Căn cứ Nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban dân nguyện và Nghị quyết số 695/2008/UBTVQH12 ngày 15/10/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 370/2003/UBTVQH11; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ban dân nguyện xin trân trọng báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tổng kết hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, như sau:

I- TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN DÂN NGUYỆN

1. Về tổ chức bộ máy 

Theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 370/2003/UBTVQH11 thì cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban dân nguyện gồm có Trưởng ban, các Phó trưởng Ban và Vụ giúp việc là Vụ dân nguyện. 

Hiện nay, Ban dân nguyện có 01 đồng chí Trưởng Ban là Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội và 3 Phó trưởng Ban, trong đó có 01 đồng chí là đại biểu Quốc hội. Trong năm 2008 có 01 đồng chí đã nghỉ hưu và gần đây có 02 đồng chí mới được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ này. Các đồng chí Lãnh đạo Ban dân nguyện đều có trình độ đại học và trên đại học; là những người đã có nhiều năm công tác tại cơ quan của Quốc hội và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công tác dân nguyện.

Vụ dân nguyện hiện có 17 cán bộ, chuyên viên trên tổng số 22 biên chế được duyệt. Lãnh đạo Vụ dân nguyện có 4 đồng chí, gồm 01 Vụ trưởng và 03 Phó Vụ trưởng; có 01 đồng chí Hàm Phó Vụ trưởng là Thư ký của đồng chí Trưởng Ban. Cán bộ, chuyên viên của Vụ đều có trình độ từ đại học trở lên. Hai đồng chí đã nghỉ hưu trong năm 2010.

2. Về chức năng, nhiệm vụ 

Ban dân nguyện là cơ quan chuyên môn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện. Trong  thời gian đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, Ban dân nguyện thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 370/2003/UBTVQH11; từ tháng 10/2008, Ban dân nguyện thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị quyết số 695/2008/UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 370, với 05 nhóm nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

Thứ nhất là: tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại đơn, thư của công dân để chuyển đến Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Ban công tác đại biểu; xử lý đơn, thư của công dân có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều Ủy ban và Hội đồng dân tộc cũng như những đơn, thư không thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ban công tác đại biểu; tổng hợp kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân và kết quả hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội; giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể.

Thứ hai là: tập hợp, phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan, tổ chức hữu quan, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết; giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội để trình ra kỳ họp Quốc hội.

Thứ ba là: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác dân nguyện.

Thứ tư là: thông qua việc thực hiện công tác dân nguyện, nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm là: thực hiện nhiệm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.

Như vậy, so với Nghị quyết số 370/2003/NQ- UBTVQH11 thì chức năng, nhiệm vụ của Ban dân nguyện theo Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12 đã có sự điều chỉnh theo hướng bổ sung các nhiệm vụ có tính chuyên môn sâu. Do đó, khối lượng, tính chất công việc của Ban đa dạng, phức tạp hơn  so với nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI.
3. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, trong hoạt động của mình, Ban dân nguyện đã tổ chức thành ba lĩnh vục công tác cụ thể là: công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tập hợp, tổng hợp, xử lý và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tổng hợp, hành chính, đối ngoại và nghiên cứu khoa học; đồng thời, phân công các đồng chí Phó trưởng Ban phụ trách theo từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Vụ dân nguyện cũng phân công lãnh đạo Vụ phụ trách và chuyên viên thực hiện nhiệm vụ theo nhóm công việc cụ thể tương ứng do đồng chí Phó trưởng Ban phụ trách. 

Dưới sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ của đồng chí Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, sự phân công Lãnh đạo Ban phụ trách theo từng mảng công việc cụ thể, với sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, công chức của Vụ dân nguyện nên các mặt công tác của Ban dân nguyện trong nhiệm kỳ qua được triển khai thường xuyên, kịp thời và thu được những kết quả quan trọng. Việc phân thành các nhóm chuyên môn đã tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban dân nguyện cũng còn những hạn chế, bất cập; đó là:

Do khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất hoạt động trong lĩnh vực công tác dân nguyện ngày càng phức tạp, nhưng hiện tại, Ban dân nguyện mới chỉ là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, nhất là trong việc giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy Vụ chuyên môn tuy có nhiều cố gắng song vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra. Việc bổ sung biên chế hàng năm thực hiện còn chậm, chưa bảo đảm được số lượng biên chế cán bộ, công chức theo chỉ tiêu được duyệt; năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác dân nguyện của một số cán bộ, công chức trong Vụ có mặt còn hạn chế, nên việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ còn chậm, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng thật tốt yêu cầu đặt ra.

 II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác tiếp công dân
Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đến nay, Ban dân nguyện đã tiếp và phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp 28.630 lượt người và gần 400 lượt đoàn khiếu nại, tố cáo đông người (có đoàn tới gần 1.000 người) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với Quốc hội hội, các cơ quan của Quốc hội về 9.921 vụ việc. Cụ thể như sau:

- Tiếp thường xuyên là 5.967 lượt người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về 4.260 vụ việc; trong đó tiếp tại Hà Nội là 3.861 lượt người, tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.106 lượt người;

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp công dân phục vụ các kỳ họp Quốc hội (từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ tám) là 22.663 lượt người về 5.661 vụ việc, có 345 lượt đoàn đông người đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để phục vụ tốt các kỳ họp Quốc hội, trong nhiệm kỳ qua, trước mỗi kỳ họp Ban dân nguyện đã tổ chức họp với đại diện Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội và Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình, đề ra biện pháp phối hợp tiếp công dân và xử lý tình trạng công dân đến khiếu nại, tố cáo gây sức ép tại kỳ họp. Thực tế cho thấy, do công tác chuẩn bị tốt và được lên kế hoạch chu đáo, Ban dân nguyện đã phối hợp kịp thời với các cơ quan nhà nước hữu quan ở Trung ương, với các Đoàn đại biểu Quốc hội, chính quyền các tỉnh, thành phố tiếp nhiều đoàn khiếu kiện đông người, giải thích, động viên công dân trở về địa phương. Ban dân nguyện cũng đã phối hợp một số Uỷ ban của của Quốc hội và các cơ quan hữu quan khác trong việc tiếp công dân khi có yêu cầu như: phối hợp với Ủy ban Kinh tế tiếp các công dân của 3 xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tập trung đông người khiếu nại về nội dung liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng; cưỡng chế thu hồi đất khi xây dựng dự án Khu thương mại - du lịch Văn Giang; phối hợp với Uỷ ban Tư pháp tiếp ông Nguyễn Văn Vượng và ông Hoàng Cường ở phường Võng Thị, quận Tây Hồ, Hà Nội về việc tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, có biểu hiện bao che hành vi tham nhũng; phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Công an Hà Nội tiếp và vận động, thuyết phục trở về địa phương đối với khoảng 30 công dân ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tập trung tại trụ sở Văn phòng Quốc hội ở 37 Hùng Vương, khiếu nại về việc Công ty TNHH thương mại Thăng Long tự ý san ủi đất trồng lúa, hoa mầu của dân để xây dựng dự án khu nhà ở. Bên cạnh đó, Ban cũng đã tham gia các Đoàn công tác do Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tổ chức về các địa phương như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng... để đôn đốc việc giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, gay gắt, kéo dài và kết quả là, đã góp phần không nhỏ vào việc hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người, gây mất trật tự công cộng. Các ý kiến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân tại kỳ họp đều được Ban dân nguyện nghiên cứu, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn thư ký kỳ họp, gửi đến các Đoàn đại biểu Quốc hội và chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng còn một số trường hợp công dân không chấp hành việc khiếu nại, tố cáo theo quy định, có hành vi quá khích, mặc dù đã được các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương kiên trì động viên, thuyết phục nhưng vẫn cố tình tập trung đông người để gây áp lực, bắt buộc lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế đưa công dân về địa phương. 

Nhìn chung, số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước; số lượt đoàn khiếu nại đông người, kéo dài với tính chất, mức độ ngày càng gay gắt, chủ yếu tập trung vào các kỳ họp Quốc hội. Trong khi đó, Quốc hội chưa có trụ sở tiếp công dân riêng, nên hiện nay Ban dân nguyện vẫn chỉ tổ chức tiếp công dân giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội tại trụ sở tiếp dân chung với các cơ quan đảng và nhà nước. Theo sự phân công tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở thì Ban dân nguyện cũng chỉ tiếp những công dân đến khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp và một số trường hợp khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài, đông người; còn tiếp công dân phục vụ các kỳ họp Quốc hội thì các cơ quan tiếp dân tại Trụ sở lại là “cộng tác viên“ của Ban Dân nguyện, trong khi việc tổ chức tiếp dân tại Trụ sở vẫn do Thanh tra Chính phủ chủ trì. Do đó, trách nhiệm tiếp công dân giữa các cơ quan chưa được phân định rõ ràng và vì vậy, việc tổng hợp số liệu và đánh giá tình hình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với Quốc hội cũng còn chưa được thống nhất và gặp những khó khăn nhất định; lãnh đạo Ban dân nguyện đôi khi còn phải tiếp dân tại phòng làm việc riêng hoặc phòng họp tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền.

 Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, Ban dân nguyện đã chủ động tổ chức tốt việc tiếp dân, hướng dẫn, giải thích và thuyết phục hàng nghìn lượt công dân khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Xác định công tác tiếp công dân là nhiệm vụ rất phức tạp và quan trọng, Ban đã bố trí cán bộ có kinh nghiệm và bồi dưỡng những cán bộ kế cận để làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; phân công cán bộ Vụ dân nguyện và lãnh đạo Ban sẵn sàng tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo trước trụ sở cơ quan Văn phòng Quốc hội tại 37 đường Hùng Vương và 35 phố Ngô Quyền; tiếp công dân ngoài giờ, ngày nghỉ để phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người; chỉ đạo phối hợp ngày càng chặt chẽ với các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương trong công tác tiếp dân. Đối với những vụ việc khiếu kiện đông người, do việc tổ chức tiếp dân chu đáo, giải thích cho công dân hiểu các quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương có kế hoạch giải quyết cụ thể, nên đã vận động người khiếu nại trở về địa phương, từ đó đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện đông người, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự - an toàn xã hội nhằm phục vụ các kỳ họp Quốc hội.
2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư của công dân

2.1. Về tiếp nhận, phân loại đơn thư của công dân để chuyển đến Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Ban công tác đại biểu:
Từ năm 2007 đến nay, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban dân nguyện đã tiếp nhận, cập nhật 59.215 đơn thư của công dân gửi đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; nghiên cứu, phân loại và chuyển 58.062 đơn, thư đến Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Ban công tác đại biểu để xử lý theo lĩnh vực phụ trách. 

Mặc dù số lượng đơn, thư của công dân gửi Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hàng năm là rất lớn, nhưng việc nghiên cứu, phân loại, cập nhật đã được Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện một cách thường xuyên, ngày càng đi vào nề nếp nên hạn chế đơn, thư tồn đọng. Về cơ bản, cho đến nay, đơn, thư nhận qua đường bưu điện đã được Ban cập nhật, phân loại và chuyển tới Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu ngay trong ngày, bảo đảm kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật.

2.2. Công tác nghiên cứu, xử lý đơn, thư thuộc trách nhiệm của Ban
Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đến nay, Ban dân nguyện đã xử lý 1.153 đơn thuộc trách nhiệm của Ban và do lãnh đạo Quốc hội giao; qua nghiên cứu, Ban đã có 291 công văn chuyển và đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhận được 105 văn bản trả lời. Đối với đơn, thư thuộc trách nhiệm xử lý của mình, Ban đã thường xuyên chỉ đạo Vụ phục vụ nghiên cứu, đề xuất việc xử lý các đơn, thư cụ thể và kịp thời chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhiều vụ việc sau khi đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật, Ban đã chỉ đạo Vụ dân nguyện chú trọng đến việc theo dõi  kết quả giải quyết, qua đó cũng đã kịp thời đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết đối với những vụ việc chậm được trả lời (trong năm 2010, Ban có 32 công văn đôn đốc việc giải quyết). Khi có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền, Ban đã trực tiếp nghiên cứu và chỉ đạo Vụ dân nguyện rà soát, đánh giá nội dung trả lời, kết quả giải quyết của các cơ quan đó.

2.3. Về tổ chức Đoàn giám sát và nghiên cứu đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, Trưởng Ban dân nguyện được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phân công chủ trì tổ chức Đoàn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong 3 năm (2005-2007) trên phạm vi cả nước. Đây là lần đầu tiên Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nhiệm vụ này, Ban dân nguyện đã chủ trì, phối hợp với Uỷ ban tư pháp, Văn phòng  Quốc hội xây dựng dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch, nội dung giám sát trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội và ngay sau khi được Ủy ban thường vụ chấp thuận đã triển khai việc thực hiện kế hoạch giám sát này. Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã trực tiếp làm việc với 11 bộ, ngành ở trung ương; 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 2 Quân khu; đồng thời, nghiên cứu báo cáo việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo của hầu hết các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành ở trung ương. Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương, các bộ, ngành và kết quả nghiên cứu báo cáo và văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo của 64 tỉnh, thành phố và 26 bộ, ngành ở trung ương, Ban dân nguyện đã phối hợp với Thường trực Uỷ ban tư pháp xây dựng Dự thảo và hoàn thiện báo cáo của Đoàn giám sát trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội; sau đó, đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua và gửi đến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư.  

Báo cáo kết quả giám sát đã đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo cũng như việc tổ chức thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các bộ, ngành, các địa phương; nêu rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan làm phát sinh khiếu nại, tố cáo cũng như những nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Báo cáo cũng đã nêu rõ những vấn đề còn bất cập trong các văn bản luật, pháp lệnh  về khiếu nại, tố cáo cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. 

Qua nghiên cứu, phân loại đơn, thư, Ban đã chú trọng nghiên cứu những đơn khiếu nại gay gắt, kéo dài nhằm phát hiện những vụ việc khiếu nại có cơ sở, quyền lợi của công dân chưa được giải quyết đúng pháp luật để kiến nghị các cơ quan của Quốc hội giám sát; đồng thời Ban đã chủ động đi sâu nghiên cứu, thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến một số vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể do lãnh đạo Quốc hội giao; trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị biện pháp giải quyết và báo cáo kết quả với lãnh đạo Quốc hội. Trong 4 năm qua, Ban Dân nguyện đã tổ chức nhiều lượt đoàn công tác, khảo sát về tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung cũng như khảo sát một số vụ việc cụ thể tại các địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hải Dương, Bến Tre, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên,... và làm việc với nhiều cơ quan Trung ương như: Thanh tra Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao... Việc làm này đã đem lại những kết quả đáng khích lệ, điển hình như trường hợp của bà Nguyễn Thị Phương Dung đã gần 40 năm khiếu nại về việc đòi quyền sử dụng 819m2 đất tại số 202 phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Qua nghiên cứu và làm việc với các cơ quan hữu quan, Ban dân nguyện đã báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, sau đó Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có kết luận để thông báo rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức hữu quan, đồng thời trả lời cho bà Dung nhằm chấm dứt việc khiếu nại. Có một số vụ việc mà Ban kiến nghị thì đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, chấm dứt việc khiếu nại như khiếu nại của bà Đỗ Thị Hợp ở Hà Nội về chế độ chính sách lao động, tiền lương đã kéo dài gần 15 năm, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm (Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu kiến nghị của Ban dân nguyện và ra quyết định giải quyết phục hồi quyền lợi cho bà Đỗ Thị Hợp). Ban cũng có nhiều báo cáo và đề xuất kiến nghị giải quyết các vụ việc với lãnh đạo Quốc hội như khiếu nại của vợ chồng ông Nguyễn Văn Y và bà Lê Thị Ngần ở Hải Phòng đối với trường hợp con của ông, bà là trung sỹ Nguyễn Văn Phòng bị giết trong khi làm nhiệm vụ; kiến nghị của ông Doanh Hằng ở Thái Nguyên về chế độ, chính sách đối với người có công; khiếu nại, tố cáo của một số công dân ở xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp tàu thuỷ Lai Vu... Ngoài ra, Ban đã tham gia đóng góp ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang trong quá trình giám sát việc giải quyết vụ khiếu nại về tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Vượng và ông Nguyễn Văn Xô ở tỉnh Bắc Giang.
Như vậy, trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, việc tiếp nhận, cập nhật, phân loại và nghiên cứu xử lý đơn, thư thuộc trách nhiệm của Ban dân nguyện đã từng bước đi vào nề nếp; công tác nghiên cứu, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã đi vào chiều sâu và thực chất hơn; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo gay gắt đã được nghiên cứu kỹ để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Việc tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội tuy chưa được thực hiện nhiều nhưng đã đạt chất lượng tương đối tốt. Báo cáo giám sát và những kiến nghị về các biện pháp giải quyết đối với một số vụ việc cụ thể được đánh giá cao và trên thực tế đã góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Điều đáng ghi nhận là, qua việc thực hiện nhiệm vụ giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực công tác này cho thấy, mặc dù Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thành lập đoàn giám sát đối với việc giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, nhưng từ những nỗ lực của Ban dân nguyện trong việc xác minh, thu thập tài liệu để nghiên cứu, sau đó làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan để trao đổi, thống nhất quan điểm, làm rõ đúng, sai về việc giải quyết và đã được các cơ quan này chấp nhận, thực hiện theo kiến nghị của Ban nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác tập hợp, tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

3.1- Về công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Đoàn đại biểu Quốc hội, từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII, Ban dân nguyện đã tiếp nhận, phân loại được 12.454 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội. Sau khi tổng hợp, phân loại những kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết từ các kỳ họp trước và kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương, còn lại 5.277 kiến nghị, Ban dân nguyện đã kịp thời chuyển và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định của pháp luật, bao gồm: 5.207 kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; 53 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tối cao và 17 kiến nghị đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được biên tập, in thành tập tài liệu để gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội để làm nguồn tư liệu giúp các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tham gia ý kiến thảo luận về các báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện sát nhân dân tối cao và thực hiện quyền chất vấn theo quy định của pháp luật. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri về các dự án Luật dự kiến thông qua hoặc cho ý kiến tại kỳ họp cũng đã được Ban dân nguyện tổng hợp kịp thời để chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và cơ quan của Quốc hội được giao chủ trì thẩm tra dự án luật. Phối hợp với Trung tâm thông tin – thư viện và nghiên cứu khoa học Văn phòng Quốc hội thực hiện chuyên mục “Quốc hội với cử tri” của Đài truyền hình Việt Nam; phối hợp với Trung tâm tin học – Văn phòng Quốc hội chuyển tải thông tin về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên mạng Intranet, đồng thời, đã tập hợp kiến nghị của cử tri gửi đến từng đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội để nghiên cứu.

Thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuẩn bị báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước; trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Đoàn đại biểu Quốc hội trước và sau mỗi kỳ họp, Ban dân nguyện đã chủ động phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị và hoàn thiện 07 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để đại diện Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo trước Quốc hội tại mỗi kỳ họp. Các bản báo cáo đều đã phản ánh đầy đủ những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, trong đó đã có sự lựa chọn những vấn đề mà cử tri bức xúc, những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần có giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

3.2. Về việc giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện nhiệm vụ giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định tại Nghị quyết 695 ngày 15/10/2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; trên cơ sở xem xét đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Ban dân nguyện đã đề xuất và được Ủy ban thường vụ Quốc hội giao chuẩn bị báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ kết quả làm thử này, từ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, Ban dân nguyện đã giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban thường vụ Quốc hội và chuẩn bị báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, ngày 08/02/2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 882/NQ-UBTVQH12 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó đã giao cho đồng chí Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện thực hiện. Từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, Ban dân nguyện đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá việc giải quyết 5.102/5.277 kiến nghị
 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phân loại thành những kiến nghị đã và đang giải quyết hoặc được các cơ quan ghi nhận để giải quyết nhằm phục vụ cho công tác đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đối với từng kiến nghị của cử tri; chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức nhiều Đoàn khảo sát tại một số địa phương
, nghe một số Bộ, ngành
 có liên quan báo cáo, giải trình để làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri chưa đồng tình với việc trả lời của các cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục kiến nghị trong nhiều kỳ họp
. Những hoạt động nêu trên đã góp phần thúc đẩy các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan tâm và nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của cử tri.

Thực hiện nhiệm vụ giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Ban dân nguyện đã từng bước cải tiến cách thức tiến hành giám sát, đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội quan tâm để tiến hành khảo sát tại một số địa phương mà cử tri có nhiều kiến nghị; tổ chức làm việc với các bộ, ngành có liên quan để làm rõ thêm những vấn đề, nội dung còn vướng mắc góp phần thúc đẩy tháo gỡ khó khăn; nghiên cứu để kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Dân nguyện đã tham mưu, đề xuất và được Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, kiến nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn bản pháp quy, cụ thể là ban hành Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ, trong đó đã quy định nâng mức đảm bảo an toàn khi xây dựng, cải tạo đoạn đường dây dẫn điện cao thế trên không vượt qua khu dân cư, nơi công cộng thường xuyên tập trung đông người…; ban hành Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó những quy định về nhiệm vụ của Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao đã sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, trong đó có nội dung hướng dẫn xác định số tiền dùng để đánh bạc dưới hình thức chơi số đề, làm cơ sở xác định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội đánh bạc; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 24,25,26,27/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện tăng phụ cấp cho giáo viên mẫu giáo, mầm non và cán bộ y tế thôn, bản; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành các quyết định phê duyệt Đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2010, Đề án cơ giới hóa nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020… 

4. Về việc giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn đại biểu Quốc hội và Hội dồng dân dân thực hiện công tác dân nguyện

Để giúp các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực hiện công tác dân nguyện được thuận lợi, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban dân nguyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn về việc thực hiện công tác dân nguyện cho các đại biểu Quốc hội mới tham gia hoạt động Quốc hội lần đầu. Hàng năm, Ban dân nguyện đều tổ chức hội nghị hoặc kết hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và về công tác tiếp xúc cử tri... tại các tỉnh, thành phố ở các vùng, miền trong cả nước, nhằm trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về việc thực hiện công tác dân nguyện cho đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố. Nội dung các cuộc hội nghị, hội thảo này được chuẩn bị công phu; các báo cáo viên là những người có kinh nghiệm hoạt động thực tế trong lĩnh vực dân nguyện, nên nhìn chung đã đem lại hiệu quả thiết  thực, được đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học hoan nghênh, đánh giá cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Ban dân nguyện đã in mẫu phiếu chuyển đơn của đại biểu Quốc hội; tập hợp các văn bản pháp luật về các lĩnh vực mà công dân có khiếu nại nhiều để gửi đến các Đoàn đại biểu Quốc hội để làm tài liệu nghiên cứu khi xem xét, xử lý đơn, thư của công dân.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban dân nguyện cũng đã tham gia, góp ý kiến với một số Đoàn đại biểu Quốc hội về việc xử lý đơn, thư của công dân như đã hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum xử lý các trường hợp khi công dân địa phương mình gửi đơn đến nhiều đại biểu Quốc hội hoặc đơn của công dân các địa phương khác gửi đến Đoàn mình; tham gia ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về xây dựng quy trình xử lý đơn, thư của công dân…

5. Về việc giúp Đảng đoàn Quốc hội thực hiện một số công việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật, Ban dân nguyện cũng đã tích cực thực hiện một số nhiệm vụ giúp Đảng đoàn Quốc hội, cụ thể như sau:

5.1. Xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta. Quyền con người là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm sâu sắc. Đối với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thì trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền con người được thể hiện trong cả 03 lĩnh vực hoạt động cơ bản như: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Việc xây dựng báo cáo đầy đủ về việc Quốc hội thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về quyền con người là công việc khó khăn, đòi hỏi phải nghiên cứu các văn bản pháp luật cũng như các báo cáo về hoạt động của Quốc hội trong gần 4 nhiệm kỳ qua về lĩnh vực này. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban dân nguyện đã chuẩn bị Báo cáo tổng kết một cách kỹ lưỡng, thể hiện khá đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc bảo đảm quyền con người như yêu cầu của Ban Bí thư; đồng thời đưa ra một số kiến nghị với Bộ chính trị, Ban Bí thư về cơ chế, chính sách, pháp luật trong việc thực thi bảo vệ quyền con người, nhằm chống lại các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng vấn đề nhân quyền như một công cụ để phá hoại, can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. 

5.2. Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ chính trị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để thực hiện việc này, Ban dân nguyện đã xây dựng đề cương báo cáo gửi đến Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Ban công tác đại biểu và 63 Đoàn đại biểu Quốc hội để xin ý kiến nhằm giúp Đảng đoàn Quốc hội xây dựng Báo cáo gửi Bộ chính trị. Do được chuẩn bị khá công phu, nên Báo cáo đã phản ánh tương đối đầy đủ kết quả thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác này của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội hiện nay; đồng thời kiến nghị với Bộ Chính trị cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước cũng như các cơ quan tư pháp cần có những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm tính công khai, minh bạch các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; kịp thời khắc phục những sai sót, sơ hở đã và đang là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. 

5.3. Tham gia Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chuẩn bị Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, đồng chí Trưởng Ban dân nguyện được phân công tham gia Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đã được giao phụ trách một số địa phương. Trên cơ sở đó, đồng chí đã giành thời gian đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và đã có nhiều ý kiến góp ý với các địa phương trong việc nâng cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong việc tổ chức, thực hiện và phát huy quyền của người dân trong việc thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tham gia với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban dân nguyện cũng đã giúp Đảng đoàn Quốc hội xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở các cơ quan của Quốc hội. Bản báo cáo này đã được Ban chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt chất lượng khá tốt. Báo cáo đã nêu rõ đặc điểm tình hình cũng như kết quả triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan của Quốc hội trên các mặt hoạt động như: công tác tác chuyên môn; công tác tổ chức - cán bộ; sử dụng kinh phí và trong mối quan hệ với nhân dân; đồng thời, Báo cáo cũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan của Quốc hội trong thời gian tới.

5.4. Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/ĐĐQH12, ngày 22/5/2008 của Đảng đoàn Quốc hội về triển khai kết luận số 144 của Bộ Chính trị về một số vấn đề nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, Ban dân nguyện đã đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội ban hành Nghị quyết số 165/NQ- ĐĐQH12  về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, do đồng chí Trưởng Ban dân nguyện làm Trưởng Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo Đề án đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu các quy định của pháp luật; hướng dẫn các Đoàn đại biểu Quốc hội tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06 hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học về công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tổ chức 04 cuộc hội thảo, toạ đàm trong nước và nghiên cứu các tài liệu về pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước trên thế giới về mối quan hệ giữa nghị sỹ và cử tri và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Sau khi trình Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến (ngày 16 tháng 3 năm 2010), Ban dân nguyện đã giúp Ban chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Đề án và báo cáo đồng chí Bí thư Đảng đoàn Quốc hội xem xét, quyết định. Nhìn chung, Đề án được xây dựng công phu, đánh giá khá đầy đủ, toàn diện thực trạng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đề ra được các giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm đổi mới công tác này trong thời gian tới.

Nhìn chung, các công việc do Đảng đoàn quốc hội giao đều được Ban dân nguyện khẩn trương triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả tốt, đáp ứng được yêu cầu về nội dung, chất lượng báo cáo, bảo đảm kịp thời về thời gian thực hiện. 

6. Về thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban thường vụ Quốc hội giao

- Sau khi Quốc hội thành lập 02 Uỷ ban mới (Ủy ban tư pháp và Ủy ban Tài chính – Ngân sách), trên cơ sở chia tách Ủy ban pháp luật và Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Ban dân nguyện đã chủ động đề xuất và được Uỷ ban thường vụ Quốc hội chấp nhận sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 715/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư của cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nhằm xác định rõ hơn thẩm quyền xử lý đơn, thư của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách của các cơ quan của Quốc hội, Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  Mặt khác, trước yêu cầu đổi mới hoạt động trong lĩnh vực công tác dân nguyện, Ban đã đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Ban dân nguyện. Để thực hiện được công việc này, Ban đã chủ động đề xuất thành lập Ban soạn thảo Nghị quyết; tổ chức nghiên cứu, đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 370; tiến hành xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 15/10/2008 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 370 nêu trên. Việc ban hành 02 Nghị quyết này đã giải quyết được một phần những vướng mắc trên thực tế về việc thực hiện công tác dân nguyện của các cơ quan của Quốc hội; đồng thời cũng đã giúp cho Ban dân nguyện chủ động hơn trong việc gúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Theo quy định của pháp luật thì hàng năm Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo với Quốc hội về công tác dân nguyện. Theo đó, Ban dân nguyện đã chủ động tham mưu, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng báo cáo công tác dân nguyện để trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm. Báo cáo công tác dân nguyện không chỉ tổng hợp đầy đủ kết quả việc thực hiện công tác dân nguyện của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội,  mà thông qua đó, đã nêu rõ những vấn đề vướng mắc, khó khăn nhất định trong việc thực hiện công tác này. Thông qua các báo cáo này, Ban cũng đã có nhiều kiến nghị thiết thực để công tác dân nguyện của Quốc hội ngày càng được hoàn thiện và đi vào thực chất hơn.

Nhìn chung, các công việc do Ủy ban thường vụ Quốc hội giao đều được Ban dân nguyện triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

7. Về công tác đối ngoại

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế luôn được Ban xác định là một trong những hoạt động quan trọng để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, chuyên viên của Ban và của Vụ dân nguyện trong công tác chuyên môn; đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Quốc hội nước ta với Quốc hội và nhân dân các nước. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, với nguồn kinh phí hạn hẹp, Ban đã tổ chức 5 Đoàn công tác đi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm tại các nước Cộng hoà Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Cu Ba, Canada, Hàn Quốc và Nam Phi về  tổ chức bộ máy và kinh nghiệm việc thực hiện công tác dân nguyện của Nghị viện các nước, cũng như việc giữ mối liên hệ với cử tri của các nghị sỹ; đồng thời, Ban cũng đã tổ chức đón các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam như: tiếp Chủ tịch Uỷ ban đặc biệt về hỗ trợ phát triển chính thức và các vấn đề liên quan của Thượng nghị viện Nhật Bản; đoàn của Hội người Hàn yêu Việt Nam; tiếp đại diện Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách giai đoạn III của cơ quan phát triển quốc tế Canada tại Việt Nam (Dự án PIAP) … Qua các chuyến thăm và các cuộc làm việc với bạn, Đoàn ta thường giới thiệu với bạn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam, nhất là về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban dân nguyện; đồng thời dành nhiều thời gian để tìm hiểu về mô hình và phương thức mà Nghị viện và các Nghị sỹ của các nước bạn áp dụng để giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như việc giải quyết những kiến nghị đó. 

Thông qua việc hợp tác với Dự án PIAP, phía bạn đã tài trợ một nguồn kinh phí để Ban dân nguyện có điều kiện tổ chức được một đoàn công tác trong đó có một số đại biểu Quốc hội đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại Canada; đồng thời Ban cũng đã tranh thủ được sự hỗ trợ về kinh phí của Đại sứ quán, hỗ trợ về kỹ thuật của Thanh tra Quốc hội Đan Mạch và kinh phí của Dự án PIAP để tổ chức 3 cuộc Hội thảo, Hội nghị với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài nhằm trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện công tác dân nguyện và mô hình tổ chức cơ quan dân nguyện của Quốc hội Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của hoạt động đối ngoại như đã nêu trên, Ban dân nguyện cũng đã được bổ sung thêm nguồn thông tin, tư liệu và kinh nghiệm của Nghị viện một số nước về công tác dân nguyện, nhất là về hoạt động tiếp xúc cử tri của nghị sỹ để tham khảo xây dựng Đề án “Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội”. Các tài liệu này cũng đã được cung cấp cho các đại biểu Quốc hội để tham khảo trong các cuộc Hội nghị, Hội thảo. 

Nhìn chung, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ban đã được tăng cường hơn nhiệm kỳ trước; việc tổ chức, triển khai được thực hiện nghiêm túc theo đúng chương trình, kế hoạch đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê duyệt và đáp ứng được yêu cầu đề ra. Qua hoạt động đối ngoại và hợp tác Quốc tế mà Ban chủ trì hoặc tham gia đã để lại những tình cảm tốt đẹp với bạn bè quốc tế về tính cầu thị và  thân thiện nhằm góp phần củng cố tình đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội nước ta với Nghị viện các nước bạn.

8. Các công tác khác

8.1. Công tác nghiên cứu khoa học

Bên cạnh các Hội nghị, Hội thảo như đã nêu trên, với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân nguyện, trên cơ sở nghiên cứu mô hình cơ quan thực hiện công tác dân nguyện của một số nước; căn cứ tình hình thực tế của Quốc hội nước ta, Ban dân nguyện đã nghiên cứu Đề án “Mô hình cơ quan dân nguyện của Quốc hội Việt Nam” và đã báo cáo Đảng đoàn Quốc hội. 

Hiện nay, Ban dân nguyện cũng đã đăng ký và đang triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề tài khoa học cấp Bộ về “Khiếu nại đông người - thực trạng và giải pháp“ với mục đích đánh giá thực trạng khiếu nại, tố cáo đông người; cơ chế, chính sách, pháp luật và thực tế việc giải quyết khiếu nại đông người hiện nay để qua đó có cơ sở khoa học nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể cho việc sửa đổi pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
8.2. Về việc nghiên cứu, đề xuất với Uỷ ban thường vụ Quốc hội những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật

Nhiệm kỳ qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban dân nguyện cũng đã phát hiện, báo cáo về những nội dung còn mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật; những vấn đề chưa được hướng dẫn thi hành Luật, pháp lệnh và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật như: kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi những quy định liên quan đến khiếu nại và giải quyết khiếu nại có nội dung chưa thống nhất giữa Luật khiếu nại, tố cáo với Luật đất đai; kiến nghị Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Chính phủ nghiên cứu, trình Uỷ ban thường vụ Quốc sửa đổi những quy định trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính có nội dung chưa thống nhất với Luật khiếu nại, tố cáo và Luật đất đai. 

Qua báo cáo công tác dân nguyện hàng năm, Ban cũng đã kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao cho các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật hiện hành về việc tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan; biên chế còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ trong khi đó, Ban dân nguyện lại vừa được bổ sung một số nhiệm vụ mới; khối lượng công tác dân nguyện ngày càng lớn và phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; với sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo Ban dân nguyện cũng như của cán bộ, công chức trong Vụ dân nguyện, công tác dân nguyện trong nhiệm kỳ qua đã được triển khai thực hiện thường xuyên và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp một phần vào thành tích chung trong hoạt động của Quốc hội nước ta. 

Việc tiếp công dân, tiếp nhận, cập nhật, phân loại đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì và thực hiện tích cực, đảm bảo việc chuyển đơn, thư của công dân đến Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Ban công tác đại biểu được kịp thời, không để tồn đọng; công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thường xuyên; hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

So với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, công tác tập hợp, tổng hợp kiến nghị của cử tri đã được Ban dân nguyện cải tiến đáng kể; chất lượng được nâng lên từng bước. Các kiến nghị của cử tri đã được tập hợp, phân loại một cách khoa học hơn để ngày càng nâng cao chất lượng đánh giá kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với kiến nghị của cử tri. Việc giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được cải tiến, rút ngắn về quy trình và đi vào thực chất hơn, phản ánh được khá đầy đủ những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Việc thực hiện tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được tăng cường hơn, chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát được nâng lên rõ rệt. Ngoài việc đánh giá khá toàn diện về việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các báo cáo về kết quả giám sát còn đi sâu phân tích một số nội dung mà cử tri còn bức xúc và đã kiến nghị trong nhiều kỳ họp Quốc hội để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới chính sách, pháp luật cho phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Việc làm đó đã được đông đảo cử tri và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; đồng thời đã khắc phục dần tình trạng trả lời cử tri mang tính hình thức nhằm đề cao được trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cử tri và nhân dân cả nước. 

Các công việc được Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội giao cũng luôn được Ban dân nguyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng và thời gian thực hiện. Việc nghiên cứu khoa học, tổ chức các Hội thảo, Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác dân nguyện cũng như các hoạt động khác đã đạt được kết quả tích cực, được các đại biểu Quốc hội đánh giá là có ý nghĩa thiết thực. 

Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban được thực hiện dân chủ, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban được Vụ dân nguyện tổ chức thực hiện nghiêm túc; chính vì vậy đã góp phần đưa công tác dân nguyện đi dần vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

2. Một số tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban dân nguyện cũng còn những tồn tại, hạn chế như sau:

- Nhìn chung, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân nguyện trong nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế nhất định, chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội, nhất là trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tôn trọng và bảo đảm thực hiện các quyền của công dân trên thực tế.

- Công tác tiếp công dân tuy có nhiều cố gắng, nhưng hiệu quả chưa cao; chưa bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa việc tiếp công dân với việc nghiên cứu, xử lý đơn, thư và với công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phân loại để chuyển đơn của công dân đến Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Ban công tác đại biểu còn có trường hợp chưa thật chính xác dẫn đến việc chuyển đơn, thư của công dân còn vòng vo giữa Ban dân nguyện với các cơ quan của Quốc hội; công tác theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan có thẩm quyền chưa được thực hiện thường xuyên.

- Công tác phối hợp của các cơ quan hữu quan với Ban dân nguyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời công dân có lúc, có nơi chưa được đầy đủ, chặt chẽ nên hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn bị hạn chế.

- Công tác tập hợp, xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri thực hiện có lúc còn chậm; việc chuyển kiến nghị của cử tri còn có trường hợp chưa thật sự chính xác đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đạt được như mong muốn; việc đánh giá chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế, chưa có điều kiện để kiểm tra, đánh giá trên thực tế mà chủ yếu mới chỉ dựa vào báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền, nên chất lượng vẫn còn ở chừng mực nhất định.

3. Nguyên nhân
3.1- Nguyên nhân của kết quả đạt được

- Trong quá trình hoạt động của mình, Ban dân nguyện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, của Đảng đoàn Quốc hội; sự phối hợp tích cực của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Ban công tác đại biểu và các Đoàn đại biểu Quốc hội; đồng thời được sự quan tâm, ủng hộ của các vị đại biểu Quốc hội và của dư luận xã hội; điều đó đã góp phần quan trọng giúp cho hoạt động của Ban ngày càng có hiệu quả thiết thực.

- Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo Ban đã được kiện toàn; sự chỉ đạo, điều hành kịp thời và phân công trách nhiệm rõ ràng của đồng chí Trưởng Ban đã phát huy được sự chủ động, sáng tạo của các đồng chí khác trong lãnh đạo Ban nhằm  chỉ đạo theo các nhóm công việc; việc làm này đã thúc đẩy hoạt động của Ban ngày càng đi vào nề nếp và đạt chất lượng cao hơn.

- Cán bộ, chuyên viên vụ giúp việc luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tận tuỵ trong công việc, có tinh thần đoàn kết nên đã phát huy được sức mạnh của tập thể, phục vụ có hiệu quả các công việc được giao.

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao như đã nêu trên cho thấy, một trong những nguyên nhân rất cơ bản làm hạn chế công tác dân nguyện là do địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của Ban dân nguyện theo quy định hiện hành là chưa ngang tầm với nhiệm vụ và đòi hỏi của thực tiễn. Hiện nay, Ban dân nguyện mới chỉ là cơ quan chuyên môn giúp việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, không có đầy đủ chức năng như một cơ quan của Quốc hội nên khó có thể độc lập thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác giám sát. Chúng tôi nhận thấy rằng, công tác dân nguyện là một mảng công việc lớn của Quốc hội, đòi hỏi phải có một cơ quan như một Ủy ban của Quốc hội thì mới có thể giúp Quốc hội thực hiện lĩnh vực công tác này đạt được hiệu quả thiết thực.

- Theo quy định hiện hành thì công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Quốc hội giao cho các cơ quan của Quốc hội (HĐDT, các UB của Quốc hội, các Ban của UBTVQH); điều đó dẫn đến sự phân tán, không tập trung vào một đầu mối, thiếu tính chuyên sâu; lực lượng làm công tác này còn dàn trải, nên hiệu quả thực hiện còn hạn chế. Hơn nữa hiện nay, cũng còn thiếu quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, phạm vi xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong các cơ quan của Quốc hội. 

Mặt khác, theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban dân nguyện thì Ban không thể độc lập tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, mà chỉ có thể tiến hành các cuộc khảo sát, nghiên cứu vụ việc khiếu nại, tố cáo để đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát. Trên thực tế việc này chưa làm được nhiều và thường xuyên, do Ủy ban thường vụ Quốc hội còn phải tập trung phần lớn thời gian để giải quyết các công việc khác ở tầm vĩ mô.

- Các quy định của pháp luật về công tác tiếp xúc cử tri còn nhiều bất cập, nên rất khó có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện việc báo cáo tổng hợp một cách đầy đủ, khách quan và kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hơn nữa, do sự phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nhất là các cơ quan ở trung ương chưa thật sự rành mạch, rõ ràng nên trong nhiều trường hợp cụ thể rất khó xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri. Ngoài ra nhiều kiến nghị của cử tri mang tính vĩ mô, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành thì việc giải quyết đòi hỏi cần có sự nghiên cứu, phối hợp của nhiều cơ quan nên còn xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến việc đánh giá kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với từng cơ quan cụ thể cũng còn gặp nhiều khó khăn.

- Công tác tổng hợp, phân loại và chuyển kiến nghị của cử tri còn hạn chế do một phần nguyên nhân là chất lượng tổng hợp kiến nghị của các Đoàn đại biểu Quốc hội còn thấp; số lượng kiến nghị của cử tri  thì lại nhiều. Việc gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của các Đoàn đại biểu Quốc hội còn chậm, lại thường được chuyển đến trong một thời gian ngắn trước kỳ họp nên công tác phân loại, tổng hợp còn gặp nhiều khó khăn do không đủ thời gian để biên tập, rà soát, lựa chọn những kiến nghị xác đáng của cử tri để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết; vì vậy, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế, còn có biểu hiện hình thức mà chưa thực sự đề cao trách nhiệm đối với cử tri .

- Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri chỉ mới được thực hiện từ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII đến nay, trong khi theo quy định của pháp luật và yêu cầu của thực tiễn đời sống xã hội thì công tác này đã được đặt ra từ lâu. Do vậy công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, nội dung kiến nghị thường liên quan đến nghiều cấp, nhiều bộ, ngành và thuộc lĩnh vực phụ trách của nhiều cơ quan của Quốc hội nên việc phối hợp, thực hiện giám sát cũng còn gặp nhiều gặp khó khăn, lúng túng.

IV. KIẾN NGHỊ

Để nâng cao hiệu quả của công tác dân nguyện của Quốc hội nói chung và của Ban dân nguyện nói riêng trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, Ban dân nguyện xin kiến nghị một số nội dung như sau:

1. Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân; bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của công dân trên thực tế thì trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, công tác dân nguyện của Quốc hội cần đặc biệt quan tâm và được đề cao hơn nữa. Để từng bước giúp Quốc hội thực hiện tốt công tác dân nguyện, trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan giúp Quốc hội thực hiện công tác dân nguyện, bảo đảm tính chuyên sâu, tập trung vào một đầu mối; cơ quan đó phải có địa vị pháp lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của thực tiễn; cụ thể là cần thành lập Ủy ban dân nguyện của Quốc hội trên cơ sở nâng cấp Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội, để Ủy ban này giúp Quốc hội thực hiện công tác dân nguyện.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Ban dân nguyện trong các mặt công tác có liên quan, nhất là công tác tiếp dân trong các kỳ họp Quốc hội.

3. Trong khi chưa thành lập Ủy ban dân nguyện của Quốc hội thì Ủy ban thường vụ Quốc hội cần tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban dân nguyện có thể chủ động thực hiện các hoạt động giám sát (giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri), vì đây là công việc mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực công tác dân nguyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mặt công tác này của Quốc hội.

4. Qua việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể như đã nêu trên đây cho thấy, trong nhiều trường hợp công tác giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể thì không nhất thiết phải thành lập đoàn giám sát theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, mà vẫn đảm bảo được hiệu quả thiết thực. Đây là vấn đề cần được nghiên cứu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật hoạt động giám sát của Quốc hội để hoạt động giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể được linh hoạt hơn, đồng thời tiết kiệm được thời gian, nhân lực mà vẫn đạt yêu cầu đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban dân nguyện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Ban dân nguyện trân trọng báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐDT; các UB của QH;

- Ban công tác đại biểu, Viện NCLP;

- VPQH;

- Lưu VPQH, BDN.
	TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN

(đã ký)
Trần Thế Vượng


� 5.207 kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; 53 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tối cao và 17 kiến nghị đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao


� Thái Nguyên, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang, An Giang, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thái Bình


� Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam


� Về vấn đề đảm bảo sức khỏe và ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng do ở trong hành lang an toàn lưới điện cao; về chính sách đối với các địa phương và nông dân ở những vùng chuyên sản xuất lúa gạo; việc giải quyết kiến nghị của cử tri về quản lý, điều hành xuất khẩu gạo, đặc biệt là kiến nghị xem xét lại vai trò của Hiệp hội lương thực Việt Nam trong hoạt động điều hành xuất khẩu gạo; việc thực hiện một số quy định về Bảo hiểm y tế; việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện lực và việc thực hiện chính sách điện lực đối với nông thôn, miền núi, hải đảo; việc thực hiện thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh; về chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam; về chính sách đối với người lao động nghỉ việc được hưởng trợ cấp hàng tháng nay đã hết thời gian hưởng chính sách; về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện và bổ sung chức năng nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; việc thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước quy định tại Quyết định 290/2005/ QĐ-TTg; về việc nghiên cứu đề xuất chính sách đối với những người làm nghĩa vụ Quốc tế và tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau 30/4/1975; về chế độ hỗ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khơ me ở các chùa thuộc các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long; việc thực hiện chế độ đối với già làng Tây Nguyên; việc sửa đổi tiêu chí về số hộ gia đình để thành lập bản; về việc giải quyết chế độ đối với Chủ nhiệm HTX toàn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ…
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